
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

số: ZG /2024/QĐ-UBND Thái Bĩnh, ngàyAỉy tháng 8 năm 2024

QUYÉT ĐỊNH
Quy định số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và số Iưọng thành viên

Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Thái Bình

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Luật sửa đổi, bo sung một số điều của Luật Tổ chức Chỉnh phủ và Luật Tổ chức
chỉnh quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp ỉuật ngày 22 tháng 6 nm
2015; Luật sửa đổi, ho sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy ph
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; v\

Căn cứ Luật Lực ỉượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở ngày 2Ổ
thảng II năm 2023;

Căn cứ Nghị định sổ 40/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2024 của
Chính phủ quy định chỉ tiết một so điều và biện pháp thi hành Luật Lực ỉượng
tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở;

Căn cứ Thông tư số 14/2024/TT-BCA ngày 22 tháng 4 năm 2024 của Bộ
trưởng Bộ Công an quy định chỉ tiết thi hành một số điều của Luật Lực lượng
tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở;

Can cứ Nghị quyết so 07/2024/NQ-HĐND ngày 27 tháng 6 năm 2024 cùa
Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khoá XVII quy định tiêu chỉ thành lập Tổ bảo
vệ an ninh, trật tự, tiêu chí số ỉượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và chế
độ chỉnh sách cho thành viêỉĩ To bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Thái Bình;

Tỉĩeo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ ừ-ĩnh số 3393/TTy-CAT-PVOl
ngày 15 tháng 7 năm 2024 và Văn bản sỗ 3828/BC-CAT-PVOỈ ngày 08 tháng 8
năm 2024.

QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1, Số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và số lượng ứiành viên Tổ bảo

vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Thái Bình như sau:

1. Thành phố Thái Bình
2. Huyện Đông Hưng
3. Huyện Himg Hà
4. Huyện Kiến Xương
5. Huyện Quỳnh Phụ
6. Huyện Thái Thụy
7. Huyện Tiền Hải
8. Huyện Vũ Thư

115 Tổ, 421 thàrứi viên;
132 Tổ, 415 thành viên;
140 Tổ, 450 thành viên;
125 Tổ, 395 thành viên;
136 Tổ, 427 thành viên;
134 Tổ, 429 thành viên;
106 Tổ, 340 thành viên;
119 Tổ, 374 thành viên.



số lượng các Tố bảo vệ an ninh, trật tự và số lượng ứiành viên Tổ bảo vệ
an ninh, trật tự tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình tại các
Phụ lục kèm theo Quyết định này.

..ẰĐiêu 2. Tô chức thực hiện
1, Giao ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo ủy ban nhân dân xã,

phường, thị trân căn cứ Điêu 1 của Quyêt định này, ban hành quyêt định thành lập
Tô bảo vệ an ninh, trật tự; quyêt định công nhận tìiành viên Tô bảo vệ an ninh,
trật tự trên địa bàn quản lý.

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu do yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự
hoặc thành lập, giải thể, nhập, chia thôn, tổ dân phố ứieo quy định của Hội đồng
nhân dân tỉnh, Uy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có ừách nhiệm báo cáo, đề
xuất ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổng họp, báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh
(qua Công an tỉnh) ban hành quyết định điều chỉnh số lượng Tổ bảo vệ an ninh,
trật tự và số lượng ứiành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Điều 3. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2024.
2. Quyết định này bãi bỏ: Quyết định số 03/2009/QĐ-ƯBND ngày 13 tháng

4 năm 2009 của ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về tổ chức Bảo vệ dân ỆÌ
phô yà chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn;
Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2012 của ủy ban-í^'^-'
nhân dân tỉnh về việc quy định cơ cấu tổ chức, chế độ chính sách đối với Công^
an xã theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 nãm 2009 của Chính
phủ; Quyết định số 04/2013/QĐ-ƯBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của
Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 tháng 2012 của ủy ban nhân
dân tỉnh Thái Bình về việc quy định cơ cấu tổ chức, chế độ chính sách đối với
Công an xã theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP của Chính phủ.

3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Thủ
trưmg các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, thành
phố; Chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường, thị ừấn và các tổ chức, cá nhân có
liên quan chịu trách Iihiệm thi hành quyết định này./.^ ^
Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Công an;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Thirờng trực Tình ủy;
- Thường trực HĐND, UBND tỉnh;
- Chù tịch, các PCT UBND tinh;
- Như Điều 3;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tình;
- ủy ban nhân dân huyện, thành phố;
- Ùy ban nhân dân xã, phường, thị trấn;
- Báo Thái Bình; Công báo tỉnh; cổng Thông tin điện lử tinh;
- Lưu: VT, NCKS^ -

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

CHỦ TICH

Nguyễn Quang Hưng



Phự lục 1
o vệ an ninh, trật tự và số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự
ạỉ các xã, phường trên địa bàn thành phố Thái Bình
theo Quyết định số Z(ĩ /2024/QĐ-ƯBND ngàyyté tháng 8 năm 2024

của ủy ban nhân dân tỉnh Thải Bình)

STT Tên phưòng, xã Tổng số Sô Tô thành lập theo Số Tổ thành lập theo Sô Tô thành lập theo
thôn, tô điểm a kỉỉoản ỉ Điều 2 điểm b khoản 1 Điều 2 điểm c khoản 1 Điều 2
dân phô Nghị quyêt sô Nghị quyêt sô Nghị quyêt sô

07/2024/NỌ-HĐNĐ 07/2024/NQ-HĐND 07/2024/NỌ-HĐND
•7 Số Tổ bảo vê Sô thành Số Tổ bảo Số thành Sô Tô bảo Sô thành

ANTT viên vê ANTT viên vê ANTT viên
1. Phường Bồ Xuyên 15 6 24 1 4
2. Phường Đề Thám 11 4 16 1 4
3. Phường Hoàng Diệu 13 1 4 6 24
4. Phường Kỳ Bá 22 11 44
5. Phường Lê Hồnfí Phong 7 2 8 1 4
6. Phường Phú Khánh 9 3 12 1 4
7. Phường Quang Trung 19 1 4 9 36
8. Phường Tiên Phong 17 7 28 1 4
9. Phường Trân Hưng Đạo 12 6 24

10. Phưòng Trân Lãm 23 1 4 11 44

11. Xã Đôriíỉ; Hoà 7 3 9 2 6
12. Xã Đông Mỹ 5 3 9 1 3

13. Xã Đông Thọ 6 3 9
14. Xã Phú Xuân 10 2 6 4 12
15. Xã Tân Bình 5 3 9 1 3
16. Xã Vũ Chính 14 7 21
17. Xã Vũ Đông 8 1 3 2 6 1 4
18. XãVũLac 7 4 12 1 4
19. Xã Vũ Phúc 8 1 3 2 6 1 4
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\ Phụ lục 2
o_.. . , . . . Xẳ vệ an ninh, trật tự và sô lượng thành viên Tô bảo vệ an ninh, trật tự
í |ại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đông Hưng

eo Quyết định sỗ XG /2024/QĐ-ƯBND ngày yỊG tháng 8 năm 2024
của ủy ban nhân dân tỉnh)

STT Tên phường, xã Tông sô
thôn, tổ
dân phố

Số Tỗ thành lập theo
điểm a khoản 1 Điều 2

Nghị quyết số
07/2024/NQ-HĐND

Sô Tô thàn
điểm b khoỉ

Nghị qi
07/2024/N

ỈI lập theo
in 1 Điều 2
lyết số
6-HĐND

Số Tổ thàr
điểtn c kho

Nghị q
07/2024/IS

ih lập theo
ản 1 Điều 2
uyết số
Q-HĐND

Số Tổ bảo vệ
ANTT

Sô thành
viên

Số Tổ bảo
vê ANTT

Sô thành
viên

Số Tổ bảo
vê ANTT

Số thành
viên

1. Thị ừân Đông Hưng 5 1 4 1 4  =
2. Xã An Châu 3 3 9
3. Xã Chương Dương 5 1 3 1 4

4. Xã Đô Lương 6 3 9

5. Xã Đông A 7 2 6 1 ỉỉíÁ
6. Xã Đôn^ Các 6 2 6 2 6

ịiz Mi

7. Xã Đông Cường 6 2 6 2 6

8. Xã Đông Động 8 4 12

. 9. Xã Đông Dương 4 2 6
10. Xã Đông Hoàng 5 1 3 2 6

11. Xã Đông Hợp 4 1 3 1 4  -

12. Xã ĐônR Kinh 4 2 6 1 4  .

13. Xã Đông La 7 4 12 1 4
14. Xã Đông Phương 7 1 3 3 9
15. Xã Đông Quan 12 6 18

16. Xã Đông Quang 6 2 6 2 6
17. Xã Đông Sơn 5 5 15

18. Xã Đôn^ Tân 4 2 6 1 4

•k



19. Xã Đôn^ Vinh 9 3 9 1 4

20. Xã Đông Xá 4 2 6 1 3

21. Xã Đông Xuân 4 2 6 1 4

22. Xã Hà Giang 11 4 12 1 4

23. Xã Hông Bạch 9 3 9 1 4

24. Xã Hông Giang 7 2 6 1 4

25. Xã Hông Việt 6 3 9
26. Xã Hợp Tiên 5 1 3 1 4
27. Xã Liên Giang 5 3 9 1 3
28. Xã Liên Hoa 9 3 9 1 4

29. Xã Lô Giang 4 2 ó 1 3

30. Xã Mê Linh 7 1 3 3 9

31. Xã Minh Phú l 8 3 9 1 3 1 4

32. Xã Minh Tân 5 1 3 2 6

33. Xã Nguyên Xá 8 4 12

34. Xã Phong Châu 4 2 6 1 4

35. Xã Phú Châu 4 2 6 1 4

36. Xã Phú Lương 5 3 9 1 3

37. Xã Thăng Long 4 1 3 1 4

38. Xã Trọng Ọuan 7 1 3 3 9



Phu lục 3

ảo vệ an ninh, trật tự và số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tư
tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hưng Hà

'ếm theo Quyết định số /2024/QĐ-UBND ngàyyiỊị tháng 8 năm 2Ồ24
của ủy ban nhân dân tỉnh)

STT Tên phường, xã Tông sô Sô Tô thành lập theo Sô Tô thành lập theo Số Tổ thành lập theo
thôn, tổ điêm a khoản 1 Điêu 2 điềm b khoản i Điều 2 điểm c khoản 1 Điều 2
dân phố Nghị quyêt sô Nghị quyêt sô Nghị quyêt sô

07/2024/NỌ-HĐND 07/2024/NỌ-HĐND 07/2024/NQ-HĐND
Số Tổ bảo vê Sô thành Số Tổ bảo Số thành Số Tổ bảo Số thành

ANTT viên vêANTT viên vê ANTT viên
1. Thị trân Hưng Hà 10 5 20
2. Thị trân Hưng Nhân 14 1 4 5 20 1 4
3. Xã Băc Sơn 5 2 6 1 4
4. Xã Canh Tân 6 3 9
5. Xã Chí Hòa 6 2 6 2 6
6. Xã Chi Lăng 7 2 6 1 4 ^
7. Xã Cộng Hòa 11 4 12 1 V&vi
8. Xã Dân Chủ 7 2 6 1
9. Xã Điệp Nông 11 2 6 3 9 1 ■  ỈMÌr
10. Xã Đoan Hùng 5 3 9 1 3
11. Xã Độc Lập 6 1 3 1 3 1
12. Xã Đông Đô 5 3 9 1 4

13. Xã Duyên Hải 8 3 9 1 3 1 4
14. Xã Hòa Bình 4 2 6
15. Xã Hòa Tiên 12 2 6 5 15
16. Xã Hông An 9 3 9 1 4
17. Xã Hông Lĩnh 5 1 3 1 4
18. Xã Hông Minh 10 1 3 3 9 1 4

4
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19. Xã Hùng Dũng 4 2 6 1 4
20. Xã Kim Trung 7 3 9 2 6
21. Xã Liên Hiệp 6 1 3 1 3 1 4
22. Xã Minh Hòa 6 2 6 2 6
23. Xã Minh Khai 6 1 3 1 3 1 4
24. XãMiiứiTân 6 1 3 1 3 1 4
25. Xã Phúc Khánh 6 3 9

26. Xã Tân Hòa 6 2 6 2 6
27. XãTâiiLễ 10 4 12 3 9
28. Xã Tân Tiên 3 3 9
29. Xã Tây Đô 8 4 12

30. Xã Thái Hưng 6 3 9
31. Xã Thái Phương 8 2 6 2 6 1 4
32. Xã Thông Nhât 9 3 9 1 4
33. Xã Tiên Đức 8 2 6 3 9
34. Xã Văn Câm 5 1 ■  3 2 6
35. Xã Văn Lang 6 1 3 1 3 1 4



Phụ lục 4

ệ an ninh, trật tự và số lượng thành viên Tổ bảo vê an ninh, trât tư
các xã, thị. trấn trên địa bàn huyện Kiến Xương

eo Quyết định số ĨẮĩ /2024/QĐ-ƯBND ngày4(3 thảng 8 năm 2024
của ủy ban nhân dân tỉnh)

STT Tên phưòng, xã Tông sô Số Tổ thành iập theo Số Tỗ thành lập theo Số Tố thành lập theo
thôn, tô điểm a khoản 1 Điều 2 điểm b khoản 1 Điều 2 đỉểỉii c khoản 1 Điều 2
dân phố Nghị quyêt sô Nghị quyêt sô Nghị quyết số

•07/2024/NỌ-HĐND 07/2024/NỌ-HĐND 07/2024/NQ-HĐNĐ
•

0 ̂  rriẴ I •» ASo Tô bảo vê sổ.thành Sô Tô bảo Số thành Số Tổ bảo Sô thành
ANTT viên vê ANTT viên vê ANTT viên

1. Thị trâii Kiên XưoTig : 16 1 4 6 24 1 4
2. Xã An Bình 4 2 6
3. Xã Bình Đinh 8 2 6 3 9
4. Xã Bình Minh ì 7 1 3 3 9
5. Xã Bhih Nguyên 4 4 12 Á
6. Xã Bình Thanh 4 2 6 1 3 Ểầ
7. Xã Đình Phùng 5 1 3 1 41=1^
8. Xã Hòa Binh 7 2 6 1 4 \\>\
9. Xã Hông Thái 8 4 12 \
10. Xã Hông Tiên ỉ 6 3 9
11. Xã Lê Lơi 11 1 3 5 15
12. Xã Minh Quang ■ 10 L 6 4 12
13. Xã Minh Tân 6 1 3 1 3 1 4
14. Xã Nam Bình 6 2 ■  6 2 6
15. Xã Nam Cao 10 5 15
16. Xã Quang Bình 9 2 6 2 6 1 4
17. Xã Quang Lịch 5 1

1 3 2 6
18.. Xã Ọuang Minli 5 2 6 1 4

0



19. Xã Quang Trung 5 3 9 1 4

20. Xã Ọuôc Tuân 7 2 6 1 4
21. Xã Tây Sơn 13 1 3 6 18

22. Xã Thanh Tân 6 3 9
23. Xã Thượng Hiên 4 2 6 1 4
24. Xã Trà Giang 8 4 12

25. Xã Vũ An 5 1 3 1 4

26. Xã Vũ Bình 6 3 9
27.- Xã Vũ Công 5 1 3 1 4
28. Xã Vũ Hòa 5 1 3 2 6
29. Xã Vũ Lê 5 2 6 1 4
30. Xã Vũ Ninh 10 5 15

31. Xã Vũ Quý 5 1 3 1 4
32. Xã Vũ Thăng 8 4 12
33. Xã Vũ Trung 8 4 12



Sô lượng

im.

Phu luc 5

ninh, trật tự và số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự
ã, thị trấn trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ
ết định số 2G /2024/QĐ- ƯBND ngày ylÌỊ tháng 8 năm 2024

của Uy ban nhân dân tỉnh)

STT Tên phường, xã r-M-iẴ ẮTong so
thôn, tỗ

Số Tổ thành lập theo
điểm a khoản 1 Điều 2

Sô Tô thành lập theo
điễm b khoản 1 Điều 2

Sô Tô thành lập theo
điểm c khoản 1 Điều 2

dân phô Nghị quyêt sô
07/2024/NỌ-HĐND

Nghị quyết số
07/2024/NQ-HĐND

Nghị q
07/2024/IS!

uyêt sô
Ọ-HĐND

Sô Tô bảo vê Số thành Số Tổ bảo Sô thành Sô Tô bảo Số thành
ANTT viên vêANTT viên vê ANTT viên

1. Thị trân Quỳnh Côi 6 3 12
2. Thi trân An Bài 12 6 24

3. Xã An Ap 5 1 3 1 4
4. Xã An Câu 4 2 6 1 3
5. Xã An Đông 6 3 9

6. Xã An Duc 5 1 3 1 4 /5ỉv:
7. Xã An Hiệp 8 4 12

8. Xã An Khê 8 1 3 2 6 1 4:í«i
9. Xã An Lê 4 2 6 1
10. Xã An Mỹ 6 4 12 1 3 V;
11. Xã An Ninh 8 4 12

12. Xã An Ọuý 4 2 6 1 3

13. Xã An Thái 5 1 3 2 6

14. Xã An Thanh 4 2 6 1 3

15. Xã An Tràng 4 2 6 1 3
16. Xã An Vinh 8 4 12

17. Xã An Vũ 3 3 9

18. Xã Châu Sơn 9 3 9 3 9



19. Xã Đông Hải 8 2 6 3 9
20. Xã Đông Tiên 7 5 15 1 3
21. Xã Ọuynh Bảo 4 1 3 1 4
22. Xã Ọuỳnh Giao 5 2 6 1 4
23. Xã ỌuỳnhHải 7 1 3 3 9
24. XãỌuỳnh Hoa 9 1 3 4 12
25. Xã Ọuỳnh Hoàng 12 . 6 18
26. Xã Quỳnh Hội 5 3 9 1 3

27. Xã Ọuỳnh Hông 10 2 6 4 12
28. Xã Ọuỳnh Hưng 4 2 6 1 3
29. XãỌuỲnhKhê 4 2 6
30. Xã Ọuỳnh Lâm 4 1 3 1 4
31. Xã Ọuỳnh Minh 7 2 6 1 4
32. Xã ỌuỲnh Mỹ 6 3 9
33. Xã Quỳnh Ngọc 10 1 3 3 9 1 4
34. Xã Ọuỳnh Nguyên 5 3 9 1 3 \
35. Xã Quỳnh Thọ 7 2 6 1
36. Xã Ọuỳnh Trang 3 3 9 ầì-'|
37. Xã Ọuỳnh Xá 6 3 9



số lưọ ng cẩ^Tổ
Phu luc 6

Hỉ: ^
{Bàn hàrịị

bâo ^an ninh, trật tự và số luợng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự
1 tại. òác xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thái Thuỵ

ĩằỊbuyết định sỗ /2024/^)~ƯBND ngày Mĩ tháng 8 ĩìãm 2024
của Úy ban nhân dân tỉnh)

STT Tên phưòng, ss^ng sô Sô Tô thành lập theo Số Tỗ thành lập theo Sô Tô thành lập theo
thôn, tô điểm a khoản 1 Điều 2 đỉểm b khoản 1 Điều 2 điêm c khoản 1 Đỉêu 2
dân phố Nghị quyết số Nghị quyêt sô Nghị quyêt sô

07/2024/NỌ-HĐM) 07/2024/NỌ-HĐND 07/2024/NỌ-HĐND
Sô Tô bảo vê

•
Sô thành Sô Tô bảo Sô thành Số Tổ bảo Sô thành

ANTT viên vê ANTT viên vê ANTT viên
1. Thi ừấn Diêm Điền 17 2 8 6 24 1 4
2. Xã An Tân 9 3 9 1 4

3. Xã Dương Hông Thủy 10 1 3 3 9 1 4

4. Xã Dương Phúc 9 1 3 4 12

5. Xã Hòa An 11 4 12 1 4

6. Xã Hông Dũng 10 1 3 3 9 1 4

7. Xã Mỹ Lộc 7 2 6 1 4 /?;;
8. Xã Sơn Hà 10 2 6 4 12 m
9. Xã Tân Hoc 6 3 9
10. Xã Thái Đô 6 • 3 9
11. Xã Thái Giang 9 3 9 1 4

12. Xã Thái Hưng 6 1 3 1 3 1 4

13. Xã Thái Nguyên 5 1 3 1 3 1 4

14. Xã Thái Phúc 7 1 3 3 9
15. Xã Thái Thinh 6 3 9
16. Xã Thái Tho 5 2 6 1 4
17. Xã Thái Thượng 8 4 12 ỉ

18. Xã Thái Xuyên 4 2 6

o

-

N

i Ọ



19. Xã Thuần Thành 9 3 9 1 4
20. Xã Thụy Bình 3 1 3 1 4
21. Xã Thụy Chính 3- l 3 1 3
22. Xã Thụy Dân 5 1 3 1 4
23. Xã Thụy Duyên 4 2 6
24.. Xã Thụy Hải 3 1 3 1 4
25. Xã Thụy Hưng 5 1 3 1 4
2'6. Xã Thụy Liên 9 2 6 2 6 1 4

27. Xã Thụy Ninh ' 6 2 6 2 6
28. Xã Thụy Phong 10 1 3 3 9 1 4
29. Xã Thụy Quỳnh ■ 6 2 6 2 6
30. Xã Thụy Sơn ị 7 3 9 2 6

31. Xã Thụy Thanh ' í 4 2 6 1 3
32. Xã Thụy Trình 6 1 3 1 3 1 4
33. Xã Thụy Trường i? 9 1 3 4 12
34. Xã Thụy Văn 1 7 2 6 1 4 V
35. Xã Thụy Việt ị 5 1 3 2 6
36. Xã Thụy Xuân 'ị 8 4 12 \



số ỉ

Phu luc 7

an ninh, trật tự và số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trât tư
i các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tiền Hải

%0 Quyết định số Z(ì /2024/QĐ-ƯBND ngàyAQĩ thảng 8 năm 2024
của ủy ban nhân dân tỉnh)

STT Tên phường, xã
r

m A ATong so
thôn, tỗ
dân phố

Sô Tô thành lập theo
điểm a khoản 1 Điều 2

Nghị quyết số
07/2024/NQ-HĐND

Sổ Tổ thành lập theo
đỉểm b khoản 1 Điều 2

Nghị quyết số
07/2024/NỌ-HĐND

Sô Tô thàr
điem c kho

Nghị q
07/2024/lN

ih lập theo
ản 1 Điều 2
uyết số
Q-HĐNÌ)

Số Tổ bảo vệ
ANTT

Sổ thành
viên

Số Tổ bảo
vê ANTT

Số thành
viên

Số Tổ bảo
vê ANTT

Sô thành '
viên

1. Thi trân Tiên Hải 14 7 28

2. Xã An Ninh 5 2 6 ỉ 4
3. XãBăc Hải 7 1 3 3 9
4. Xã Đông Cơ 4 2 6 1 3

5. Xã Đông Hoàng 7 2 6 1 4
6. Xã Đông Lâm 4 2 6 1 3

7. Xã Đông Long 3 3 9 Ể^/
8. Xã Đông Minh 5 5 15

9. Xã Đông Phong 4 2 6 1 3

10.. Xã Đông Ọuý 5 2 6 1 4
11. Xã Đông Trà 5 2 6 1 4
12. Xã Đông Trung 4 2 6 1 3

13. Xã Đông Xuyên 4 2 6 1 3

14. Xã Nam Chính 5 1 3 2 6

15. Xã Nam Cường 3 1 4
16. Xã Nam Hà 4 2 6 1 4
17. Xã Nam Hải 9 1 3 4 12

18. Xã Nam Hông 7 2 6 1 3 1 4

♦ĩ:



19; Xã Nam Hưng 3 3 9

20. Xã Nam Phú 4 1 3 1 4
21. Xã Nam Thanh 5 1 ■  3 2 6
22. Xã Nam Thắng 8 4 12
23. Xã Nam Thinh 5 2 6 1 4
24. Xã Nam Trung 10 1 3 3 9 1 4
25. Xã Phương Công 5 2 6 1 4
26. Xã Tây Giang 5 2 6 1 4
27. Xã Tây Lương 5 3 9 1 3

28. Xã Tây Ninh 4 2 6 1 4
29. Xã Tây Phong 4 2 6
30. Xã Tây Tiên 4 2 6 1 3

31. Xã Vân Trường 7 2 6 1 3 1 4
32. Xã Vũ Lãng 5 1 3 1 4



sỏ ĩuọ'ng các

(Ban hành

Ĩẩ Phụ lục 8

h, trật tự và số luọng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tư
ã, thị trấn trên địa bàn huyện Vũ Thứ
định sổ /2024/QĐ-ƯBND ngày Àéi tháng 8 năm 2024

của ủy ban nhân dân tỉnh)

STT ' Tên phường, xã Tổng số Số Tồ thành lập theo Số Tổ thành lập theo Sô Tô thành lập theo
thôn, tỗ điểm a khoản 1 Điều 2 điểm b khoản ỉ Điều 2 điểm c khoản 1 Điều 2
dân phố Nghị quyết số Nghị quyết số Nghị quyết số

07/2024/NỌ-HĐND 07/2024/NỌ-HĐND 07/2024/lN Q-HĐND
Sô Tô bảo vê

•
Sô thành Số Tổ bảo Sô thành Sô Tô bảo Sô thành

ANTT viên vê ANTT viên vê ANTT viên
1. Thi trấn Vũ Thư 5 1 4 1 4
2. Xã Bách Thuân 9 1 3 4 12
3. Xã Đông Thanh 7 2 6 1 4
4. Xã Dũng Nghĩa 4 1 3 1 4
5. Xã Duy Nhât 10 1 3 3 9 1 4
6. Xã Hiệp Hòa 3 1 3 1 4
7. Xã Hòa Bình 9 3 9 1 4

8. Xã Hông LÝ 6 3 9
9. Xã Hông Phong 9 3 9 1 4
10. Xã Minh Khai 5 3 9 1 4
11. Xã Minh Lãng 7 5 15 1 4
12. Xã Minh Ọuang 5 3 9 1 3
13. Xã Nguyên Xá 4 2 6 1 3
14. Xã Phúc Thành 8 4 12
15. Xã Song An 8 1 3 2 6 1 4



16. Xã Song Lãng 7 2 3 1 3 1 4

17. Xã Tam Ọuang 5 1 3 2 6

18. Xã Tân Hòa 6 2 6 2 6

19. Xã Tân Lập 6 9 1 4

20. Xã Tân Phong 7 4 12 1 4

21. Xã Trung An 4 2 6 1 4

22. Xã Tư Tân 9 3 9 1 4

23. Xã Việt Hùng 7 5 15 1 4

24. Xã ViêtThuân 9 !■ 3 4 12

25. Xã Vũ Đoài 11 4 12 1 4

26. Xã Vũ Hôi 9 2 6 2 6 1 4

27. Xã Vũ Tiên 11 1 3 5 15

28. Xã Vũ Vân 6 1 3 1 3 1 4

29. Xã Vũ Vinh 5 1 3 2 6

30. Xã Xuân Hòa 8 4 12
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